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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  13h30 - 22/07/2026                Phòng: 204 Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28212906289 Lê Bình An CUL 251 SA K28KTR

2 31202941865 Hoàng Thị Quỳnh Anh CUL 251 SA K31KTR

3 31204759702 Trương Thị Lan Anh CUL 251 SA K31NAD

4 31206569189 Hoàng Nguyễn Ngọc Anh CUL 251 SA K31DHD Nợ HP

5 31216662949 Đặng Phước Bảo CUL 251 SA K31VTD

6 31216636666 Nguyễn Thị Bích Diệp CUL 251 SA K31VTD

7 31206670721 Phạm Hải Ánh Dương CUL 251 SA K31VTD

8 31206276329 Nguyễn Ngọc Trường Giang CUL 251 SA K31NAD

9 31206376490 Hồ Thị Hà CUL 251 SA K31VBC

10 31206670292 Phan Thị Thanh Hà CUL 251 SA K31VTD

11 31206663750 Phạm Lương Gia Hân CUL 251 SA K31VTD

12 31208030069 Lê Phạm Ngọc Hân CUL 251 SA K31VE-VQH

13 31216676861 Đặng Ngọc Trung Hiếu CUL 251 SA K31VTD Nợ HP

14 31206375057 Nguyễn Thị Hoa Huệ CUL 251 SA K31VBC

15 30218457901 Ngô Lê Ngọc Huy CUL 251 SA K30DLK Nợ HP

16 31212934707 Phạm Gia Huy CUL 251 SA K31KTR

17 31218271353 Võ Đăng Huy CUL 251 SA K31KTR

18 31219129834 Lê Quốc Huy CUL 251 SA K31KTR

19 31206253953 Đặng Thị Huyền CUL 251 SA K31NAD

20 31206643800 Mai Hà Thanh Huyền CUL 251 SA K31VTD

21 31216623654 Trần An Khang CUL 251 SA K31VTD
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 251 (SA-SC)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: CUL 251
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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 251 (SA-SC)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: CUL 251

Thời gian:  13h30 - 22/07/2026                Phòng: 205 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30218058228 Phạm Tuấn Khanh CUL 251 SA K30DLK

2 31206675037 Trương Gia Khánh CUL 251 SA K31VTD

3 30213780228 Nguyễn Thanh Kiên CUL 251 SA K30VTD

4 30206254346 Đào Thị Hương Lan CUL 251 SA K30NAB

5 31206668465 Nguyễn Thị Hồng Lan CUL 251 SA K31VBC

6 31206261978 Lê Tường Linh CUL 251 SA K31NAD

7 31206674796 Mai Thị Trúc Linh CUL 251 SA K31VTD

8 30216254353 Lê Minh Long CUL 251 SA K30NAD

9 30208052894 Dương Thị Cẩm Ly CUL 251 SA K30DLK

10 31206662091 Huỳnh Võ Xuân Mai CUL 251 SA K31VTD

11 31206224978 Đàm Vương Hà My CUL 251 SA K31NAD

12 30208022733 Võ Thị Mỹ CUL 251 SA K30DLK

13 31216662576 Trần Quang Trọng Nghĩa CUL 251 SA K31VTD

14 31206672847 Nguyễn Bảo Ngọc CUL 251 SA K31VTD

15 30216254372 Trần Trung Nguyên CUL 251 SA K30NAD

16 30216652983 Lê Văn Nguyên CUL 251 SA K30VTD

17 30206151677 Nguyễn Lê Quỳnh Nhi CUL 251 SA K30VQC

18 31200454078 Lê Thị Yến Nhi CUL 251 SA K31QEC Nợ HP

19 31206249536 Nguyễn Thị Uyển Nhi CUL 251 SA K31NAD

20 31206675823 Nguyễn Yến Nhi CUL 251 SA K31VTD

21 31208172680 Lê Mai Yến Nhi CUL 251 SA K31DHD
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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 251 (SA-SC)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: CUL 251

Thời gian:  13h30 - 22/07/2026                Phòng: 401 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206655639 Đỗ Thị Khánh Như CUL 251 SA K31VTD

2 31206660909 Nguyễn Nguyên Tâm Như CUL 251 SA K31VTD

3 31216642044 Nguyễn Thành Phú CUL 251 SA K31VTD Nợ HP

4 31208149351 Nguyễn Thị Minh Phương CUL 251 SA K31DLL

5 31202970936 Huỳnh Thị Kim Phượng CUL 251 SA K31KTR

6 31208150441 Huỳnh Ngọc Phương Quyền CUL 251 SA K31VTD

7 31206661863 Trần Nhật Quỳnh CUL 251 SA K31VTD

8 31206666427 Trần Như Quỳnh CUL 251 SA K31VTD

9 31204628439 Đỗ Phạm My Sa CUL 251 SA K31DLL

10 31201126527 Nguyễn Kỳ Sơn CUL 251 SA K31VTD

11 30211356553 Lê Văn Tú Tài CUL 251 SA K30NAD

12 31206342429 Bùi Thị Minh Tâm CUL 251 SA K31VBC

13 31206675759 Trần Thị Tâm CUL 251 SA K31VTD

14 31208150168 Nguyễn Thị Minh Tâm CUL 251 SA K31DLL

15 30206225563 Lê Thị Phương Thảo CUL 251 SA K30NAB

16 31216666756 Nguyễn Vương Quốc Thịnh CUL 251 SA K31VTD

17 31216668039 Nguyễn Đức Thịnh CUL 251 SA K31VTD

18 31206655528 Lê Duy Thư CUL 251 SA K31VTD

19 31208055783 Nguyễn Thị Minh Thư CUL 251 SA K31DLL

20 31208471008 Đoàn Ngọc Minh Thư CUL 251 SA K31VTD

21 31208160741 Đoàn Thị Bích Thuận CUL 251 SA K31DLL

22 31212947869 Lê Văn Thuận CUL 251 SA K31KTR

23 27204731399 Dương Quảng Ngân Thương CUL 251 SA K27NAB
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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 251 (SA-SC)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: CUL 251

Thời gian:  13h30 - 22/07/2026                Phòng: 402 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31205263828 Phạm Hoài Thương CUL 251 SA K31VBC

2 31206668448 Phạm Thị Thảo Thương CUL 251 SA K31VTD

3 31206863016 Võ Thị Thanh Thuỳ CUL 251 SA K31VE-VQH

4 31206674842 Võ Thị Mai Thùy CUL 251 SA K31VTD

5 31204634805 Dương Thuỷ Tiên CUL 251 SA K31NAD

6 31204142486 Lê Thị Thanh Tiền CUL 251 SA K31VQH

7 28213047346 Lâm Huy Toàn CUL 251 SA K28KTR

8 31206553890 Võ Thị Huỳnh Trâm CUL 251 SA K31NTB

9 31206642004 Trần Nguyễn Quỳnh Trâm CUL 251 SA K31VBC

10 28206822952 Nguyễn Ngọc Bảo Trân CUL 251 SA K28CLC-NAD Nợ HP

11 31206662082 Nguyễn Thị Bảo Trân CUL 251 SA K31VTD

12 26203242513 Trần Thị Huyền Trang CUL 251 SA K27NAD

13 31206337229 Lê Thị Huyền Trang CUL 251 SA K31VBC

14 31208167814 Nguyễn Thuỳ Trang CUL 251 SA K31PSU-DLL

15 28212701256 Phạm Quốc Trình CUL 251 SA K28KTR

16 31202755912 Nguyễn Hà Thanh Trúc CUL 251 SA K31VTD

17 31206668386 Nguyễn Thị Ngọc Trúc CUL 251 SA K31VBC

18 31216266966 Phạm Hoàng Minh Trung CUL 251 SA K31PSU-DLL

19 31206625675 Huỳnh Thị Ngọc Tú CUL 251 SA K31VTD

20 29216564742 Phan Văn Tưởng CUL 251 SA K30KTR

21 31206556992 Lê Thị Thanh Tuyền CUL 251 SA K31VQH

22 31206152024 Nguyễn Ngọc Phương Uyên CUL 251 SA K31VBC

23 31206650383 Trần Thị Thu Uyên CUL 251 SA K31VTD
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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 251 (SA-SC)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: CUL 251

Thời gian:  13h30 - 22/07/2026                Phòng: 404 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31208441381 Nguyễn Lê Bảo Uyên CUL 251 SA K31DLL

2 31206671925 Lê Anh Vân CUL 251 SA K31VBC

3 31206600646 Phan Thảo Vi CUL 251 SA K31VTD

4 31206632134 Lưu Hà Hạ Vi CUL 251 SA K31VTD

5 30208133237 Nguyễn Thị Kim Vy CUL 251 SA K30DLL

6 31216640275 Trần Vỹ CUL 251 SA K31VTD

7 31206625723 Huỳnh Hồng Như Ý CUL 251 SA K31VTD

8 31206657724 Trương Thị Hải Yến CUL 251 SA K31VTD

9 31208139744 Hoàng Thị Yến CUL 251 SA K31DLL

10 31208137488 Nguyễn Thị Hồng Anh CUL 251 SC K31DLL

11 29212351016 Dương Công Bảo CUL 251 SC K29DLK

12 31206275737 Nguyễn Trần Thu Diệu CUL 251 SC K31NAB

13 31206320312 Trần Nguyễn Thảo Hiền CUL 251 SC K31VBC

14 31206674742 Phạm Mỹ Hiền CUL 251 SC K31VTD

15 31206576151 Trần Huỳnh Hoa CUL 251 SC K31NTB

16 31216327807 Lê Minh Hoàng CUL 251 SC K31VBC

17 31208136893 Võ Thị Như Hồng CUL 251 SC K31DHD

18 30216247019 Nguyễn Phúc Anh Khoa CUL 251 SC K30NAB

19 31206350136 Nguyễn Trần Uyển Linh CUL 251 SC K31VBC

20 28208152118 Từ Thị Lý CUL 251 SC K28DSG

21 31204873934 Bùi Dương Trúc Mai CUL 251 SC K31NNB
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HK: Hè (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 251 (SA-SC)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: CUL 251

Thời gian:  13h30 - 22/07/2026                Phòng: 405 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206276876 Lê Nguyễn Thảo Nguyên CUL 251 SC K31NAB

2 30204641481 Phan Hoàng Nhi CUL 251 SC K30DKS

3 31206752074 Võ Thị Yến Nhi CUL 251 SC K31NHB

4 30206544074 Cai Thị Quỳnh Như CUL 251 SC K30DSG

5 31206742543 Phạm Thị Quỳnh Như CUL 251 SC K31NHB

6 31206557984 H Ju Lin Niê CUL 251 SC K31DHD

7 31206668821 H' Vê La Niê CUL 251 SC K31VBC

8 31218170137 Dư Hồng Phúc CUL 251 SC K31NAB

9 31206659726 Nguyễn Thị Thu Sương CUL 251 SC K31VTD

10 31208174033 Phạm Thị Thanh Tâm CUL 251 SC K31DHD

11 31208154033 Hoàng Lê Thụy Phương Thảo CUL 251 SC K31DLL

12 29218057911 Trương Tấn Thịnh CUL 251 SC K29DLK

13 31206758942 Lê Trương Anh Thư CUL 251 SC K31NHB

14 31216649381 Ngô Việt Tiến CUL 251 SC K31VTD

15 31206674018 Mai Huỳnh Quế Trâm CUL 251 SC K31VTD

16 31206648628 Hoàng Thanh Trang CUL 251 SC K31VTD

17 31206660212 Cao Thị Huyền Trang CUL 251 SC K31VTD

18 30211148326 Lê Văn Trí CUL 251 SC K30VTD

19 31206757014 Võ Thị Ánh Tuyết CUL 251 SC K31NHB

20 31206651900 Phan Thị Thảo Vân CUL 251 SC K31VTD

21 31206976805 Đỗ Hoàng Vy CUL 251 SC K31NNB

22 30208150367 Huỳnh Thị Kim Ánh CUL 251 L K30PSU-DLL Thi ghép
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